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BÀI 3: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG 
CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Hãy giải thích tại sao các đường bàng quan không bao giờ cắt nhau. 

2. Tại sao đường bàng quan là một đường cong hướng bề lõm lên trên?
3. Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào yếu tố nào?
4. Đường ngân sách của một cá nhân sẽ thay đổi như thế nào nếu giá của hai hàng hóa X và Y tăng thêm m%? 

5. Giải thích vì sao một người tiêu dùng đạt được tối đa hóa hữu dụng thì tỷ lệ thay thế biên giữa hai loại hàng hóa bằng với tỷ giá của hai loại hóa đó. 

6. Giả sử 1 người dành ngân sách cho trước để chi tiêu 2 loại HH A và B. Nếu A là HH thứ cấp, B là HH thứ cấp hay thông thường? Tại sao?
7. Giải thích tại sao một người được phân phối hàng hóa dưới hình thức hiện vật lại kém thỏa mãn hơn khi được phân phối hàng hóa bằng tiền.  
8. Khi giá của một hàng hoá tiêu dùng thay đổi, giải thích ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập.

BÀI TẬP

1. Một người tiêu dùng có hàm tổng hữu dụng U = (Y + 1)(X +2). Trong đó X và Y là lượng hàng hóa tiêu dùng của hai hàng hóa tương ứng.

a. Vẽ đường bàng quan của người này với mức lợi ích là U = 36
b. Giả định giá của hai hàng hóa này bằng nhau và đều bằng 1 USD và thu nhập của người tiêu dùng này là 11 USD. Tìm tổ hợp hai hàng hóa X và Y để người tiêu dùng tối đa hóa được hữu dụng. Hữu dụng tối đa là bao nhiêu?
2. Giả sử bánh mì thịt (X) giá 2 ngàn đồng một bánh, nước ngọt (Y) giá 1,5 ngàn một chai. Một người tiêu dùng có 10 ngàn để chi dùng cho hai sản phẩm này. Đường giới hạn ngân sách có dạng như thế nào? Tìm độ dốc của đường ngân sách này. 

3. Một sinh viên có thu nhập 15.000đồng/ngày để tiêu dùng 2 hàng hóa X( xôi) và Y( chơi game) với giá xôi 5.000đồng và giá một giờ chơi game 2.500đồng. Giả sử hữu dụng biên của sinh viên khi tiêu dùng 2 hàng hóa trên được cho ở bảng dưới đây. Bạn sinh viên phải chọn số lượng sản phẩm X và Y như thế nào để mức hữu dụng đạt được là tối đa? Hữu dụng tối đa là bao nhiêu?
	Lượng tiêu dùng
	MUX
	MUY

	1
	25
	10

	2
	18
	9

	3
	10
	7

	4
	0
	5

	5
	-7
	3

	6
	-5
	0


4. Giả sử hữu dụng của 2 sản phẩm X và Y đối với một người tiêu dùng là một phương trình có dạng như sau (hàm Cobb Douglas):

Hữu dụng = U(X,Y)  =  X 0,5 Y 0,5
Nếu giá của Y và X lần lượt là Py = 1000 và Px = 250, và người này có 2000 để chi cho 2 sản phẩm này. Tìm mức tiêu thụ tối ưu (đạt mức hữu dụng cao nhất) của X và Y để người tiêu dùng này.

5. Một người tiêu dùng có thu nhập I=3.500 để mua 2 sản phẩm X và Y với giá tương ứng PX = 500, PY =200. Hữu dụng của người tiêu dùng đó được biểu thị qua hàm số sau: TUX = -X2 + 26X  và TUY = -5/2Y2 +58Y. Xác định phương án tiêu dùng tối ưu và tính hữu dụng tối đa có thể đạt được?

6. Học sinh A thường dùng bữa trưa tại trường học với hai loại hàng hóa X và Y và nhận được mức hữu dụng U = ( X, Y) = X1/2Y1/2.

a. Nếu giá của hàng hóa X là 0,1 đơn vị tiền và giá của hàng hóa Y là 0,25 đơn vị tiền. Em A nên tiêu dùng 1 đơn vị tiền của mình như thế nào để tối đa hóa hữu dụng? Hữu dụng tối đa là bao nhiêu?
b. Do nhà trường không khuyến khích học sinh sử dụng hàng hóa X nên gia tăng giá của loại thức ăn này lên 0,4 đơn vị tiền. Như thế học sinh A phải có thêm bao nhiêu tiền để có được mức hữu dụng tối đa như cũ? Số lượng X và Y là bao nhiêu?
7. Một người tiêu thụ có thu nhập I = 36.000 đ chi tiêu cho 3 loại sản phẩm X, Y và Z có giá là Px = Py = Pz = 3000 đ. Sở thích của người này đối với 3 loại sản phẩm như sau:

	Số lượng sản phẩm
	TUx
	TUy
	TUz

	1

2

3

4

5

6

7
	75

147

207

252

289

310

320
	64
118

155

180

195

205

209
	62

116

164

201
238
259

269


a. Để tối đa hoá hữu dụng, người này phải phân phối thu nhập cho 3 loại sản phẩm như thế nào? Tổng hữu dụng đạt được?

b. Nếu thu nhập vẫn là 36.000 đ nhưng giá sản phẩm thay đổi Px = 3000, Py = 6000 và Pz = 3000. Người này sẽ phân phối chi tiêu như thế nào để có tổng hữu dụng cao nhất?. Vẽ đường cầu cá nhân sản phẩm Y.
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